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ĐÁP ÁN 

TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: ý c (1 điểm):    

Câu 2: ý a (1 điểm):    

Câu 3: ý b (1 điểm):    

Câu 4: ý d (1 điểm):    

TỰ LUẬN 

Câu 5 (1 điểm): Đặt tính rồi tính đúng mỗi phần được 0,5 điểm 

 a/ 207362 b/ 14905 

 

 c/ 131 d/ 92655 

Câu 6 (2 điểm): Mỗi phần làm đúng được 1 điểm  

 a/ 45+127+55+303   

= (45+55) + (127+303) 

= 100        +      430 

= 530 

 b/ 127 x 45 + 127 x 54 + 127 

= 127 x ( 45 + 54 + 1) 

= 127 x          100 

= 12700 

Câu 7 (1 điểm):  

                      Diện tích của hình thoi là                       (0,25 điểm) 
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                (40 x 30): 2 = 600 (cm2)                       (0,5điểm) 

                                             Đáp số: 600 cm2                 (0,25 điểm) 

 

 

 

 

Câu 8 (2 điểm): Mỗi phần a, b đúng được 1 điểm 

      a/ Tổng số phần bằng nhau là:  

                2 + 3 = 5 (phần)                         

          Chiều rộng hình chữ nhật là:  

                100: 5 x 2 = 40(m) 

          Chiều dài hình chữ nhật là:  

                100 – 40 = 60 (m) 

           Diện tích hình chữ nhật là: 

                40 x 60 = 2400(m2) 

        b) Số rau thu hoạch trên thửa ruộng đó là: 

                  2400: 5 x 15 = 7200(kg)     

 Đổi 7200kg = 72 tạ   

Đáp số: 2400m2 và 7200 kg 

 


